DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC
(kèm theo thông báo số……/TB-ĐHTNH-QLĐT ngày …….tháng 11 năm 2015)
1. Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin 1:

	Số
TT
	Họ tên
	Tên lớp
	Ngày 
nhập học
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thành Đạt
	D.04.21.02
	28/10/2015
	

	2
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	D.04.30.01
	22/10/2015
	

	3
	Phan Thị Phượng
	D.04.22.02
	15/10/2015
	

	4
	Vũ Thị Hồng Ngọc
	D.04.30.01
	14/10/2015
	

	5
	Dương Phước Hòa
	D.04.10.02
	13/10/2015
	

	6
	Nguyễn Thị Hào
	D.04.22.02
	12/10/2015
	

	7
	Nguyễn Thị Kim Ngọc
	D.04.22.02
	12/10/2015
	

	8
	Hoàng Trần Huấn
	D.04.21.01
	12/10/2015
	

	9
	Lê Đức Linh
	D.04.21.01
	08/10/2015
	

	10
	Đồng Thị Thu Hiền
	D.04.10.01
	08/10/2015
	

	11
	Phùng Đức Chính
	D.04.21.01
	07/10/2015
	

	12
	Cao Thị Hiền
	D.04.30.01
	05/10/2015
	

	13
	Đào Duy Sơn
	D.04.22.01
	05/10/2015
	

	14
	Hoàng Thị Thu Thảo
	D.04.30.01
	01/10/2015
	

	15
	Nguyễn Tuấn Long
	D.04.30.03
	30/09/2015
	

	16
	Nguyễn Viết Xuê
	D.04.21.02
	30/09/2015
	

	17
	Trần Thị Từ
	D.04.21.01
	30/09/2015
	

	18
	Hoàng Thị Thu Hương
	D.04.21.02
	30/09/2015
	

	19
	Trần Thị Minh Nguyệt
	D.04.30.01
	30/09/2015
	

	20
	Lê Khánh Linh
	D.04.21.02
	30/09/2015
	

	21
	Đặng Thị Hoa
	D.04.30.01
	30/09/2015
	

	22
	Bùi Minh Hằng
	D.04.10.02
	30/09/2015
	

	23
	Lê Bật Thắng
	D.04.10.01
	30/09/2015
	

	24
	Nguyễn Thị Hải
	D.04.30.01
	30/09/2015
	

	25
	Đặng Anh Minh
	D.04.21.02
	28/09/2015
	

	26
	Ninh Thị Phương Thúy
	D.04.22.01
	28/09/2015
	

	27
	Hoàng Thị Thu Hà
	D.04.21.01
	25/09/2015
	

	28
	Vũ Mạnh Hùng
	D.04.22.01
	23/09/2015
	

	29
	Vi Thùy Hương
	D.04.30.02
	23/09/2015
	

	30
	Đoàn Lam Trang
	D.04.30.02
	23/09/2015
	

	31
	Nguyễn Thị Trang
	D.04.30.03
	21/09/2015
	

	32
	Phạm Trung Thành
	D.04.21.02
	21/09/2015
	

	33
	Nhữ Thị Minh Thu
	D.04.21.01
	21/09/2015
	

	34
	Trần Thanh Tùng
	D.04.30.03
	21/09/2015
	

	35
	Nguyễn Đức Bình
	D.04.30.03
	21/09/2015
	

	36
	Nguyễn Đình Thái
	D.04.22.02
	21/09/2015
	

	37
	Nguyễn Thị Dạ Thảo
	D.04.30.03
	21/09/2015
	

	38
	Nguyễn Thị Huệ
	D.04.10.01
	21/09/2015
	

	39
	Đậu Thị Thùy
	D.04.10.01
	21/09/2015
	


2. Xã hội học
	Số
TT
	Họ tên
	Tên lớp
	Ngày 
nhập học
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	D.04.30.01
	22/10/2015
	

	2
	Vũ Thị Hồng Ngọc
	D.04.30.01
	14/10/2015
	

	3
	Dương Phước Hòa
	D.04.10.02
	13/10/2015
	

	4
	Đồng Thị Thu Hiền
	D.04.10.01
	08/10/2015
	

	5
	Cao Thị Hiền
	D.04.30.01
	05/10/2015
	

	6
	Hoàng Thị Thu Thảo
	D.04.30.01
	01/10/2015
	

	7
	Nguyễn Tuấn Long
	D.04.30.03
	30/09/2015
	

	8
	Trần Thị Minh Nguyệt
	D.04.30.01
	30/09/2015
	

	9
	Đặng Thị Hoa
	D.04.30.01
	30/09/2015
	

	10
	Bùi Minh Hằng
	D.04.10.02
	30/09/2015
	

	11
	Lê Bật Thắng
	D.04.10.01
	30/09/2015
	

	12
	Nguyễn Thị Hải
	D.04.30.01
	30/09/2015
	

	13
	Vi Thùy Hương
	D.04.30.02
	23/09/2015
	

	14
	Đoàn Lam Trang
	D.04.30.02
	23/09/2015
	

	15
	Nguyễn Thị Trang
	D.04.30.03
	21/09/2015
	

	16
	Trần Thanh Tùng
	D.04.30.03
	21/09/2015
	

	17
	Nguyễn Đức Bình
	D.04.30.03
	21/09/2015
	

	18
	Nguyễn Thị Dạ Thảo
	D.04.30.03
	21/09/2015
	

	19
	Nguyễn Thị Huệ
	D.04.10.01
	21/09/2015
	

	20
	Đậu Thị Thùy
	D.04.10.01
	21/09/2015
	


3. Pháp luật đại cương
	Số
TT
	Họ tên
	Tên lớp
	Ngày 
nhập học
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thành Đạt
	D.04.21.02
	28/10/2015
	

	2
	Phan Thị Phượng
	D.04.22.02
	15/10/2015
	

	3
	Nguyễn Thị Hào
	D.04.22.02
	12/10/2015
	

	4
	Nguyễn Thị Kim Ngọc
	D.04.22.02
	12/10/2015
	

	5
	Hoàng Trần Huấn
	D.04.21.01
	12/10/2015
	

	6
	Lê Đức Linh
	D.04.21.01
	08/10/2015
	

	7
	Phùng Đức Chính
	D.04.21.01
	07/10/2015
	

	8
	Đào Duy Sơn
	D.04.22.01
	05/10/2015
	

	9
	Nguyễn Viết Xuê
	D.04.21.02
	30/09/2015
	

	10
	Trần Thị Từ
	D.04.21.01
	30/09/2015
	

	11
	Hoàng Thị Thu Hương
	D.04.21.02
	30/09/2015
	

	12
	Lê Khánh Linh
	D.04.21.02
	30/09/2015
	

	13
	Đặng Anh Minh
	D.04.21.02
	28/09/2015
	

	14
	Ninh Thị Phương Thúy
	D.04.22.01
	28/09/2015
	

	15
	Hoàng Thị Thu Hà
	D.04.21.01
	25/09/2015
	

	16
	Vũ Mạnh Hùng
	D.04.22.01
	23/09/2015
	

	17
	Phạm Trung Thành
	D.04.21.02
	21/09/2015
	

	18
	Nhữ Thị Minh Thu
	D.04.21.01
	21/09/2015
	

	19
	Nguyễn Đình Thái
	D.04.22.02
	21/09/2015
	


4. Toán cao cấp 1
	Số
TT
	Họ tên
	Tên lớp
	Ngày 
nhập học
	

	1
	Nguyễn Thành Đạt
	D.04.21.02
	28/10/2015
	

	2
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	D.04.30.01
	22/10/2015
	

	3
	Phan Thị Phượng
	D.04.22.02
	15/10/2015
	

	4
	Vũ Thị Hồng Ngọc
	D.04.30.01
	14/10/2015
	

	5
	Dương Phước Hòa
	D.04.10.02
	13/10/2015
	

	6
	Nguyễn Thị Hào
	D.04.22.02
	12/10/2015
	

	7
	Nguyễn Thị Kim Ngọc
	D.04.22.02
	12/10/2015
	

	8
	Hoàng Trần Huấn
	D.04.21.01
	12/10/2015
	

	9
	Lê Đức Linh
	D.04.21.01
	08/10/2015
	

	10
	Đồng Thị Thu Hiền
	D.04.10.01
	08/10/2015
	

	11
	Phùng Đức Chính
	D.04.21.01
	07/10/2015
	

	12
	Cao Thị Hiền
	D.04.30.01
	05/10/2015
	

	13
	Đào Duy Sơn
	D.04.22.01
	05/10/2015
	


5. Đường lối quân sự của Đảng
	Số
TT
	Họ tên
	Tên lớp
	Ngày 
nhập học
	

	1
	Nguyễn Thành Đạt
	D.04.21.02
	28/10/2015
	

	2
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	D.04.30.01
	22/10/2015
	

	3
	Phan Thị Phượng
	D.04.22.02
	15/10/2015
	

	4
	Vũ Thị Hồng Ngọc
	D.04.30.01
	14/10/2015
	

	5
	Dương Phước Hòa
	D.04.10.02
	13/10/2015
	

	6
	Nguyễn Thị Hào
	D.04.22.02
	12/10/2015
	

	7
	Nguyễn Thị Kim Ngọc
	D.04.22.02
	12/10/2015
	

	8
	Hoàng Trần Huấn
	D.04.21.01
	12/10/2015
	

	9
	Lê Đức Linh
	D.04.21.01
	08/10/2015
	

	10
	Đồng Thị Thu Hiền
	D.04.10.01
	08/10/2015
	

	11
	Phùng Đức Chính
	D.04.21.01
	07/10/2015
	

	12
	Cao Thị Hiền
	D.04.30.01
	05/10/2015
	

	13
	Đào Duy Sơn
	D.04.22.01
	05/10/2015
	


6. Quân sự chung và kỹ chiến thuật bộ binh

	Số
TT
	Họ tên
	Tên lớp
	Ngày 
nhập học
	

	1
	Nguyễn Thành Đạt
	D.04.21.02
	28/10/2015
	

	2
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	D.04.30.01
	22/10/2015
	

	3
	Phan Thị Phượng
	D.04.22.02
	15/10/2015
	

	4
	Vũ Thị Hồng Ngọc
	D.04.30.01
	14/10/2015
	

	5
	Dương Phước Hòa
	D.04.10.02
	13/10/2015
	

	6
	Nguyễn Thị Hào
	D.04.22.02
	12/10/2015
	

	7
	Nguyễn Thị Kim Ngọc
	D.04.22.02
	12/10/2015
	

	8
	Hoàng Trần Huấn
	D.04.21.01
	12/10/2015
	

	9
	Lê Đức Linh
	D.04.21.01
	08/10/2015
	

	10
	Đồng Thị Thu Hiền
	D.04.10.01
	08/10/2015
	

	11
	Phùng Đức Chính
	D.04.21.01
	07/10/2015
	

	12
	Cao Thị Hiền
	D.04.30.01
	05/10/2015
	

	13
	Đào Duy Sơn
	D.04.22.01
	05/10/2015
	


